
TT Danh mục dự án
TMĐT đƣợc 

duyệt

Lũy kế khối 

lƣợng thực hiện

Tổng số vốn lũy 

kế đã bố trí 

trƣớc điều chỉnh

Dự toán đã 

phân bổ 


Dự toán điều 

chỉnh, phân bổ

 (tăng+; giảm-)

Dự toán phân bổ 

sau điều chỉnh

Đơn vị thực 

hiện
Ghi chú

TỔNG CỘNG (I+II+III)      65.115.000.000       24.366.078.000      14.676.078.000   16.653.000.000 0 16.653.000.000

I Dự án đề nghị hủy bỏ và điều chỉnh giảm vốn 0 0 0 10.500.000.000 -10.500.000.000 0

1
Nâng cấp tuyến đường Tả Huổi Tráng - Đề Chu, xã Tủa Thàng, 

huyện Tủa Chùa
10.000.000.000 -10.000.000.000 Hủy bỏ danh mục dự án

2 Khu xử lý chất thải rắn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa 200.000.000 -200.000.000

3 Xây dựng Sân vận động huyện, thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa 300.000.000 -300.000.000

II Đã phân bổ và giữ nguyên theo NQ 07/NQ-HĐND                           -                              -          6.153.000.000                            -             6.153.000.000   

1 Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở      1.640.000.000           1.640.000.000   
UBND các xã, 

thị trấn

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 

Nhà ở cho người có công

2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só 268.000.000 268.000.000
UBND xã Huổi 

Só

3 Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) 3.000.000.000 3.000.000.000

Ban quản lý dự 

án các công 

trình

4
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên đến năm 2035
1.000.000.000 1.000.000.000

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Mường 

Báng
245.000.000 245.000.000

UBND xã 

Mường Báng

III Tiếp tục phân bổ      65.115.000.000       24.366.078.000      14.676.078.000                            -         10.500.000.000         10.500.000.000   

III.1 Dự án khởi công mới 39.990.000.000 0 0 0 810.000.000 810.000.000

1
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa
25.000.000.000 +400.000.000 400.000.000

2
Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện 

Tủa Chùa
14.990.000.000 +410.000.000 410.000.000

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH,  PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2021 HUYỆN TỦA CHÙA

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày        / 10/2021 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

Chưa được quy hoạch

Dự án khởi công mới

Ban quản lý dự 

án các công 

trình

Ban quản lý dự 

án các công 

trình



TT Danh mục dự án
TMĐT đƣợc 

duyệt

Lũy kế khối 

lƣợng thực hiện

Tổng số vốn lũy 

kế đã bố trí 

trƣớc điều chỉnh

Dự toán đã 

phân bổ 


Dự toán điều 

chỉnh, phân bổ

 (tăng+; giảm-)

Dự toán phân bổ 

sau điều chỉnh

Đơn vị thực 

hiện
Ghi chú

III.1 Dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn      25.125.000.000       24.366.078.000      14.676.078.000                            -           9.690.000.000           9.690.000.000   

1 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND xã Tủa Thàng 3.000.000.000 2.922.178.000 2.118.178.000 +804.000.000 804.000.000

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND -UBND Trung Thu 3.100.000.000 3.008.000.000 2.050.000.000 +958.000.000 958.000.000

3 Kè chống sạt lở cánh đồng Chiêu Tính, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa 3.000.000.000 2.810.000.000 2.200.000.000 +610.000.000 610.000.000

4
Nâng cấp tuyến đường Mường Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình 

Km0+00 đến km1+308)
6.500.000.000 6.362.000.000 3.062.000.000 +3.300.000.000 3.300.000.000

5
Nâng cấp tuyến đường thị trấn Tủa Chùa đi Dề Dê Hu, xã Sính 

Phình
2.990.000.000 2.860.100.000 1.000.000.000 +1.860.100.000 1.860.100.000

6
Sửa chữa công trình NSH Bản Lịch 2, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên
1.035.000.000 1.032.300.000 769.600.000 +262.700.000 262.700.000

7 Nạo vét Hồ Tông Lệnh, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 2.000.000.000 1.872.200.000 1.000.000.000 +872.200.000 872.200.000

8 Chợ thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) 3.500.000.000 3.499.300.000 2.476.300.000 +1.023.000.000 1.023.000.000 UBND thị trấn Thanh toán dứt điểm

Phòng NN và 

PTNT
Thanh toán dứt điểm

Thanh toán dứt điểm

Ban quản lý dự 

án các công 

trình
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